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MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG LĨNH VỰC THỦY 

SẢN: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Tóm tắt: Thủy sản Việt Nam là ngành kinh tế giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế 

quốc dân. Trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường như hiện nay thì áp dụng kinh 

tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của lĩnh vực thủy sản. Vì vậy, bài viết này tập trung phân tích ưu, 

nhược điểm của hai mô hình kinh tế tuần hoàn được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực thủy sản trên 

thế giới. Từ đó, bài viết so sánh với thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm cho thủy sản Việt Nam. 

Cuối cùng, tác giả đề xuất một số kiến nghị cho ngành thủy sản Việt Nam áp dụng mô hình kinh tế 

tuần hoàn để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.   

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn; Nuôi trồng thủy sản; Tái tạo; Thủy sản. 

Giới thiệu  

Thủy sản Việt Nam hiện nay là một ngành 

kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong 

sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Với sự 

lớn mạnh về sản lượng, quy mô và thị trường, 

ngành thủy sản chiếm 4-5% GDP, 9-10% tổng 

kim ngạch xuất khẩu quốc gia và đứng thứ 5 

về giá trị xuất khẩu. Diện tích nuôi thủy sản 

của cả nước năm 2020 là 1,3 triệu ha và 

10.000.000m3 nuôi lồng thì sản lượng nuôi 

trồng thủy sản Việt Nam tăng gấp 11 lần so 

với năm 1995, tốc độ tăng trưởng trung bình 

hàng năm 10%. Nuôi trồng thủy sản phục vụ 

cho xuất khẩu tập trung chủ yếu ở Đồng bằng 

sông Cửu Long, chiếm 95% tổng sản lượng cá 

tra và 80% sản lượng tôm. Sản lượng khai thác 

thủy sản của Việt Nam từ năm 1995 đến 2020, 

tăng gấp hơn 4 lần, tăng trưởng trung bình 

năm 6% từ 929 nghìn tấn lên 3,85 triệu tấn 

(Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam-VASEP, 2022). Cùng với tốc độ phát 

triển của ngành thủy sản thì các vấn đề về ô 

nhiễm môi trường, khan hiếm tài nguyên cũng 

gia tăng. Thật vậy, nước thải, bùn thải và hiện 

tượng phú dưỡng là những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm môi trường từ ngành thủy sản. 

Tương tự như vậy, nhu cầu mở rộng diện tích, 

khai thác cạn kiệt dẫn đến tình trạng khan 

hiếm tài nguyên. Dưới tác động của biến đổi 

khí hậu, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

đang phải gánh chịu những hiện tượng thời tiết 

cực đoan như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, 

nước biển dâng… và nghiêm trọng hơn là suy 

thoái môi trường (Tạp chí Môi trường và cuộc 

sống, 2022). Trước bối cảnh đó, Chính phủ 

Việt Nam đã ban hành quyết định, chiến lược, 

đề án phát triển ngành thủy sản theo hướng 

bền vững, giảm thiểu những tác động xấu đến 

môi trường giai đoạn 2021-2030 (Quyết định 

số 1408/QĐ-TTg). Một trong những mô hình 

kinh tế giúp ngành thủy sản đạt mục tiêu phát 

triển bền vững đã được áp dụng thành công 

trên thế giới là mô hình kinh tế tuần hoàn 

(KTTH). Với nguyên tắc khôi phục và tái tạo 

tài nguyên, mô hình KTTH sẽ là giải pháp 

giảm ô nhiễm môi trường bằng việc hạn chế 

tối đa chất thải, biến chất thải thành nguồn 

nhiên liệu thứ cấp. KTTH cũng tối ưu hóa lợi 

tức của tài nguyên bằng cách tuần hoàn các 

sản phẩm và vật liệu nhiều nhất có thể trong 

các chu trình kỹ thuật và sinh học. Vì vậy, từ 

bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế 

giới, ngành thủy sản Việt Nam cần áp dụng, 
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chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn để thích 

ứng với bối cảnh, thị trường và yêu cầu của 

thực tiễn.   

1. Cơ sở lý thuyết  

Phát triển ngành thủy sản theo mô hình 

truyền thống (Kinh tế tuyến tính) dựa vào khai 

thác tài nguyên làm đầu vào cho sản xuất, đến 

phân phối, tiêu dùng và cuối cùng là thải loại, 

sẽ dẫn đến khai thác tài nguyên cạn kiệt, tạo ra 

chất thải gây ô nhiễm môi trường và suy thoái 

môi trường đất, nước, không khí.  

Ngược lại, kinh tế tuần hoàn là một hệ 

thống có tính khôi phục và tái tạo thông qua 

các thiết  kế chủ động (Ellen MacArthur 

Foundation, 2012). Có thể coi KTTH là một 

công cụ giải quyết bài toán kinh tế - môi 

trường nhằm đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững (Potočnik, 2019).  

Vì vậy, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn 

(Circular Economy) để kết nối điểm cuối của 

chất thải trở lại với điểm đầu, trở thành một 

vòng tuần hoàn của vật chất là yêu cầu tất yếu 

hiện nay không chỉ riêng ngành thủy sản. 

KTTH giúp doanh nghiệp thủy sản chủ động, 

sử dụng hiệu quả tài nguyên. Bên cạnh đó, 

KTTH giảm ô nhiễm môi trường bằng việc 

giảm chất thải, thiết kế lại chu trình sản xuất, 

kéo dài vòng đời sản phẩm sẽ giúp doanh 

nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội về môi 

trường; đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 

sản phẩm của người tiêu dùng với xu hướng 

tiêu dùng xanh. Đặc biệt, yêu cầu về môi 

trường trong các hiệp định tự do thương mại 

cũng như chất lượng sản phẩm và thị hiếu của 

người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển trên 

thế giới là yếu tố tác động mạnh mẽ đến sự 

chuyển đổi mô hình KTTH của doanh nghiệp 

thủy sản.  

KTTH trong lĩnh vực thủy sản phải đảm 

bảo 3 nguyên tắc trong KTTH (Ellen 

MacArthur Foundation,2015): (1) Bảo tồn và 

phát triển vốn tự nhiên như ao hồ, bùn, đất, 

nước thông qua việc kiểm soát, tái tạo và khôi 

phục; (2) Tối ưu hóa lợi tức của tài nguyên 

bằng cách tuần hoàn các sản phẩm, phụ phẩm 

và vật liệu nhiều nhất có thể trong các chu 

trình kỹ thuật và sinh học; (3) Nâng cao hiệu 

suất chung của toàn hệ thống bằng cách tối 

thiểu hóa các ngoại ứng tiêu cực, thông qua 

thiết kế chất thải ngay từ đầu của quá trình sản 

xuất thủy sản.  

HÌNH 1. KINH TẾ TUYẾN TÍNH VÀ KINH TẾ TUẦN HOÀN 

                                   
Nguồn: Nguyễn Hoàng Nam và cộng sự, 2019. 

http://circularfoundation.org/sites/default/files/tce_report1_2012.pdf
http://circularfoundation.org/sites/default/files/tce_report1_2012.pdf
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Dựa trên cơ sở lý thuyết, thực trạng áp 

dụng mô hình KTTH trên thế giới và Việt 

Nam, bài báo này sẽ tập trung nghiên cứu 4 

nội dung chính: (i) Cơ sở lý thuyết về KTTH 

và sự cần thiết chuyển sang mô hình KTTH 

trong lĩnh vực thủy sản; (ii) Thực trạng áp 

dụng mô hình KTTH trong lĩnh vực thủy sản 

trên thế giới và Việt Nam; (iii) Bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam khi áp dụng KTTH 

trong lĩnh vực thủy sản; (iv) Kết luận và các 

kiến nghị.  

2. Thực trạng áp dụng kinh tế tuần hoàn 

trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và Việt 

Nam  

2.1. Áp dụng kinh tế tuần hoàn trong lĩnh 

vực thủy sản trên thế giới  

Nuôi trồng thủy sản là ngành có tốc độ 

phát triển theo cấp số nhân trong những thập 

kỷ qua, trở thành nguồn cung cấp cơ bản về 

nhu cầu đạm động vật của toàn cầu. Năm 

2020, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng 

thủy sản của thế giới đạt mức kỷ lục 214 triệu 

tấn (178 triệu tấn thủy sản và 36 triệu tấn tảo), 

cao hơn 30% so với mức trung bình của những 

năm 2000 và hơn 60% so với mức trung bình 

năm 1990 (FAO, 2022). 

Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy 

sản đã phát triển nhanh hơn đánh bắt thủy sản. 

Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên 

Hợp quốc (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations - FAO), năm 2022, sản 

lượng nuôi trồng thủy sản đạt 87,5 triệu tấn, 

cao hơn 6% so với năm 2018. Trong khi đó, 

sản lượng khai thác thủy sản giảm xuống 90,3 

triệu tấn, giảm 4,0% so với mức trung bình của 

năm 2018. Điều này một phần là do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn hoạt 

động đánh bắt, bán hàng và giảm sản lượng 

khai thác ở Trung Quốc. Nuôi trồng thủy sản 

ghi nhận mức gia tăng ở hầu hết các châu lục 

trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia như 

Chile, Trung Quốc và Na Uy. Chiếm 91,6% 

tổng sản lượng, Châu Á tiếp tục là khu vực 

thống trị ngành nuôi trồng thủy sản của thế 

giới.  

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của ngành thủy 

sản đã gây ra những áp lực đối với môi trường. 

Thật vậy, chất thải trong nuôi trồng thủy sản 

như bùn thải, nước thải, các nguồn thức ăn 

dư thừa thối rữa bị phân hủy, các chất tồn dư 

của các loại vật tư sử dụng trong nuôi trồng 

như: hóa chất, vôi và các loại khoáng chất 

Diatomit, Dolomit, lưu huỳnh lắng đọng, các 

chất độc hại có trong đất phèn... là nguyên 

nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất 

lớn tới đa dạng sinh học và tài nguyên. Bên 

cạnh đó, quá trình đánh bắt thủy sản tạo ra 

chất thải từ nhiên liệu như dầu, xăng, nước 

thải và các mô hình đánh bắt gây cạn kiệt tài 

nguyên (visinhthuysan.vn, 2018). Vì vậy, cần 

phải chuyển đổi mô hình nuôi trồng và đánh 

bắt thủy sản theo hướng bền vững. Chuyển 

đổi mô hình ngành thủy sản theo hướng bền 

vững với 3 mục tiêu cốt lõi: mở rộng mô hình 

nuôi trồng thủy sản bền vững; quản lý hiệu 

quả tất cả nghề cá; nâng cấp các chuỗi giá trị 

trong hệ thống thức ăn thủy sản. Để đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản 

các nhà khoa học, kinh tế và môi trường đã đề 

xuất áp dụng mô hình KTTH (Tổng cục Thủy 

sản, 2022). 

KTTH trong ngành thủy sản tập trung vào 

những nội dung sau:  

KTTH tạo ra việc làm, cạnh tranh kinh tế 

thông qua chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tài 

nguyên và năng lượng thông qua tái tạo, khôi 

phục và tái sử dụng. 

KTTH hướng tới việc “thiết kế chất thải” 

(Designing waste), các quy trình sản xuất thủy 

sản phải thay đổi ngay từ đầu, tính toán sao 

cho chất thải tạo ra sẽ có thể được tái sử dụng, 

tái chế ở mức độ cao nhất, trở lại thành đầu 

vào cho quá trình sản xuất tiếp theo.  

KTTH không phải là mục tiêu hướng đến 

mà là cách thức, là con đường để phát triển 

bền vững ngành thủy sản.  
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Dựa trên nội dung quan trọng là thiết kế 

chất thải, KTTH trong ngành thủy sản trên thế 

giới đã và đang hoạt động bằng hai mô hình 

chính là mô hình nuôi trồng thủy sản tuần 

hoàn và tuần hoàn phụ phẩm thủy sản.  

HÌNH 2. HỆ THỐNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TUẦN HOÀN (RAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

Với mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn 

(Recirculating Aquaculture System-RAS), 

doanh nghiệp thu hồi bùn thải, nước thải, các 

chất dinh dưỡng và cá chết để tái sử dụng làm 

phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi hoặc 

nguồn năng lượng. Thật vậy, RAS tuần hoàn 

lượng bùn lên tới trên 70%, giảm tỷ lệ cá chết 

và tuần hoàn cá chết đạt tới khoảng 86%, nước 

thải được tuần hoàn hoàn toàn. RAS đã được 

đề xuất bởi Helfrich và Libey (1991), nhưng 

được áp dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. 

RAS cho phép một doanh nghiệp sản xuất số 

lượng cá lớn với mức tiêu thụ tài nguyên ít. 

Thật vậy, nghiên cứu của Cristiano và cộng sự 

(2021) đã cho thấy, RAS tạo ra sản phẩm bùn 

khô giàu chất dinh dưỡng (đạt 93 - 95%) và 

được định giá cao trong các ngành kinh tế 

khác. Theo báo cáo của FAO (2020), thế giới 

thu được 114,5 triệu tấn sinh khối tươi từ nuôi 

trồng thủy sản. Mô hình KTTH này không chỉ 

hạn chế được tác động tiêu cực của nuôi trồng 

thủy sản tới môi trường mà còn tái tạo và khôi 

phục lượng chất thải trở thành nguồn nhiên 

liệu đầu vào cho các quá trình sản xuất khác. 

Sự thành công của mô hình này đã được chứng 

minh bằng thực nghiệm bởi các nghiên cứu và 

ứng dụng ở nhiều quốc gia, khu vực (Baarset 

và Johansen, 2019; Zhang và cộng sự, 2020;  

Ahmed và Turchini, 2021; Green Aquaculture 

Intensification, 2021). Tuy nhiên, việc thực 

hiện mô hình này đòi hỏi DN phải nâng cao, 

đầu tư công nghệ. Bên cạnh đó, để thực hiện 

mô hình RAS thì doanh nghiệp nuôi trồng thủy 

sản cần thiết kế hệ thống “thiết kế chất thải” 

ngay từ khi thực hiện. 

 Với mô hình tuần hoàn phụ phẩm thủy 

sản, các doanh nghiệp tái tạo phụ phẩm thủy 

sản thành các loại sản phẩm có giá trị cao. 
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Khí sinh học 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652621008246#!
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Thật vậy, với mô hình truyền thống, có khoảng 

60-70% phụ phẩm trở thành phân bón, chất 

thải thải ra môi trường, nhưng mô hình KTTH 

đã thiết kế lại phụ phẩm thủy sản thành các sản 

phẩm khác nhau như: thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm, thức ăn cho vật nuôi, nguyên liệu 

công nghiệp, năng lượng (VOV, 2022)…Mô 

hình KTTH không chỉ thiết kế lại chất thải 

giảm nhẹ tác động tới môi trường mà còn tạo 

việc làm, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp 

nhờ các sản phẩm phụ. Tuy nhiên, để thực 

hiện mô hình KTTH với phụ phẩm thủy sản, 

các doanh nghiệp chế biến thủy sản cần có quy 

hoạch, thiết kế chất thải ngay từ đầu.  

   HÌNH 3. MÔ HÌNH TUẦN HOÀN PHỤ PHẨM THỦY SẢN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả. 

Cuối cùng, để đánh giá các tác động tới 

môi trường từ việc tái sử dụng bùn, phụ phẩm 

cá trong nuôi trồng thủy sản thì các quốc gia 

phát triển trên thế giới áp dụng phương pháp 

Đánh giá vòng đời (Life cycle assessment - 

LCA), theo tiêu chuẩn ISO14040 (ISO, 2006). 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, áp dụng chỉ 

số LCA làm tăng khả năng thu hồi chất dinh 

dưỡng và sinh khối vào cuối vòng đời để tái sử 

dụng làm phân bón hữu cơ hoặc làm nguồn 

năng lượng. LCA được thực hiện dựa trên bốn 

bước cơ bản là: Xác định mục tiêu và phạm vi; 

kiểm kê vòng đời sản phẩm; mô hình hóa các 

giả định; đánh giá tác động vòng đời và giải 

thích kết quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 

áp dụng phương pháp LCA đã giải quyết được 

vấn đề môi trường từ góc độ đánh giá môi 

trường tổng thể (Henriksson và cộng sự, 2012; 

Bohnes và Laurent 2019, Silvio Cristiano và 

cộng sự, 2022).  

2.2. Thực trạng áp dụng mô hình kinh tế 

tuần hoàn trong lĩnh vực thủy sản ở Việt 

Nam 

Ngành thủy sản của Việt Nam đã trở thành 

ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển đổi 

cơ cấu nông nghiệp nông thôn, tham gia xóa 

đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của cộng 

đồng cư dân. Theo báo cáo của Hiệp hội chế 

biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vietnam 

Association of Seafood Exporters and 

Nguyên liệu 

thủy sản  

 

Sản phẩm 

chính  

Sản phẩm 

phụ  

Các sản phẩm  
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vật  

Thực phẩm sinh học  
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Producers - VASEP, 2021) sản lượng thủy sản 

Việt Nam tăng mạnh, tăng gấp hơn 4,2 lần, từ 

2 triệu tấn năm 2000 lên 8,4 triệu tấn năm 

2020, tăng trưởng trung bình hàng năm 7,5%. 

Trong đó, sản lượng nuôi trồng chiếm 54%, 

khai thác chiếm 46%.  

HÌNH 4. SẢN LƯỢNG, SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG VÀ MỨC TĂNG TRƯỞNG THỦY SẢN 

VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2020 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nguồn VASEP, 2021. 

Xuất khẩu (XK) thủy sản Việt Nam tăng 

gần 6 lần từ năm 2000 đến năm 2020. Sản 

lượng xuất khẩu tập trung chủ yếu ở Đồng 

bằng sông Cửu Long và là sản phẩm nuôi 

trồng.  

HÌNH 5. XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2020 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nguồn VASEP, 2021. 
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Thủy sản Việt Nam đã XK sang hơn 160 

thị trường trên thế giới. Trong đó Mỹ, EU, 

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, 

Australia, Anh, Canada, Nga, chiếm khoảng 

92 - 93% tổng XK thủy sản của Việt Nam. 

Điều này cho thấy, thị trường XK của thủy sản 

Việt Nam là những thị trường khó tính, có yêu 

cầu cao về đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mặt 

khác, khi Việt Nam gia nhập các hiệp định tự 

do thương mại thế hệ mới như EVFTA, 

CPTPP thì các yêu cầu về chất lượng sản 

phẩm và trách nhiệm xã hội về môi trường 

cũng gia tăng.  

Hai sản phẩm XK chính của Việt Nam là 

tôm và cá tra. Xuất khẩu tôm chiếm tỷ trọng 

cao nhất, tăng trưởng cao và ổn định. Từ năm 

2000 đến năm 2020: XK tăng gấp hơn 5 lần 

từ hơn 700 triệu USD lên 3,73 tỷ USD. Xuất 

khẩu cá tra tăng gấp 162 lần từ 9,3 triệu USD 

lên 1,5 tỷ USD; tăng trưởng trung bình hàng 

năm 26%.   

HÌNH 6. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2020 

 

 Nguồn: VASEP, 2021. 

HÌNH 7. SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CHÍNH THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2020                                                                 

 

 Nguồn: VASEP, 2021. 
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Dữ liệu trên cho thấy, sản phẩm XK thủy 

sản chính của Việt Nam có nguồn gốc chính từ 

nuôi trồng. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nghề thủy 

sản Việt Nam chưa hợp lý. Các dịch vụ hỗ trợ 

nghề cá còn nhiều yếu kém như hậu cần nghề 

cá chưa hiệu quả, chế biến, bảo quản sản phẩm 

khai thác còn nhiều bất cập. Tại các vùng nuôi 

trồng thủy sản tập trung, nhất là khu vực nuôi 

tôm thâm canh, bán thâm canh chất lượng môi 

trường đất, nước và các hệ sinh thái bị biến đổi 

mạnh do ô nhiễm, chất lượng nước tại khu vực 

này có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD, 

ni-tơ, phốt - pho,.. cao hơn tiêu chuẩn cho 

phép), đồng thời xuất hiện các loại khí độc hại 

và chỉ số sinh vật, độ đục, với nồng độ cao hơn 

mức cho phép, phát sinh dịch bệnh thủy sản, 

gây thiệt hại lớn cho ngư dân và nông dân. Ở 

Đồng Bằng Sông Cửu Long, ô nhiễm môi 

trường trong ngành thủy sản cũng đang ở mức 

báo động, đặc biệt là những tình trạng ồ ạt mở 

rộng diện tích nuôi tôm, cá tra ở khu vực 

này.Với khoảng 5.000ha mặt nước nuôi cá tra, 

ước tính mỗi năm có gần 1 triệu tấn chất thải 

có nguồn gốc từ thức ăn nuôi cá trong ao thải 

ra bên ngoài môi trường. Nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng trên là do trong quá trình cải tạo 

ao nuôi, các hộ dân sử dụng quá nhiều hóa 

chất để cải tạo ao với các loại hóa chất thông 

dụng như: vôi, iodin, chlorin, saponin,.. đặc 

biệt là một số trường hợp sử dụng cả thuốc trừ 

sâu để diệt giáp xác trong quá trình cải tạo ao 

nuôi (Phạm Đình Đôn, 2022). 

Một số nghề khai thác thủy sản xâm hại 

nghiêm trọng như nghề lưới kéo, lưới rê, te, 

xiệp điện,...Tình hình tàu cá vi phạm các quy 

định về khai thác thủy sản ở vùng biển nước 

ngoài phức tạp, dẫn đến việc Việt Nam bị Liên 

minh Châu Âu (EU) cảnh báo thẻ vàng từ cuối 

năm 2017.  

Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã có chiến 

lược phát triển ngành thủy sản theo hướng bền 

vững. Giai đoạn 2021 – 2030, ngành thủy sản 

đã xây dựng và đang triển khai các chiến lược, 

chương trình đề án phát triển ngành theo 

hướng phát triển bền vững, giảm thiểu những 

tác động xấu đến môi trường. Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 1408/QĐ-

TTg ngày 16-8-2021 phê duyệt Đề án Phát 

triển ngành Chế biến thủy sản giai đoạn 2021-

2030, trong đó đã định hướng và giao nhiệm 

vụ các bộ ngành nhằm phát triển ngành chế 

biến thủy sản nói chung, sử dụng và chế biến 

các sản phẩm giá trị gia tăng từ phụ phẩm thủy 

sản nói riêng. Một trong những giải pháp tối 

ưu cho các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến 

thủy sản là áp dụng KTTH. Thật vậy, KTTH 

sẽ giúp nuôi trồng thủy sản tái sử dụng, tái chế 

các loại chất thải như: nước thải của vùng nuôi 

tôm cá có thể tái sử dụng để tưới tiêu cây ăn 

trái hoặc lúa, tái tuần hoàn nước trong hồ nuôi, 

cá chết và bùn thải chế biến thành phân hữu 

cơ. Còn với các doanh nghiệp chế biến, xuất 

khẩu thủy sản thì phụ phẩm thủy sản có thể tái 

chế thành dược phẩm, thực phẩm chức năng, 

thực phẩm chăn nuôi, đạm thủy phân và phân 

bón hữu cơ. Ước tính 1 tấn thành phẩm tôm sẽ 

thải ra 0,34 tấn phế thải, cá tra phi lê là 0,7 tấn, 

nhuyễm thể là 8 tấn. Khoảng 27,5% số doanh 

nghiệp chế biến thủy sản thải ra trên 1000 tấn 

phế liệu/1 năm (Viện nghiên cứu Hải sản, 

2019; Quân đội nhân dân, 2021).  

BẢNG 1. PHỤ PHẨM CHÍNH TỪ NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2020 

     Tôm Cá tra 

Tổng sản lượng (tấn)  900.000 1.520.000 

Khối lượng phụ phẩm (ước 

tính)  

35% trọng lượng tôm, ước tính 

đạt 315.000 tấn  

70% trọng lượng cá, ước tính 

đạt 106.400 tấn 

Dạng phụ phẩm  Vỏ tôm, đầu tôm, nước thải, 

bùn thải  

Đầu, da, xương, mỡ, nước 

thải, bùn thải  

Sản phẩm thương mại từ phụ Chất chiết xuất (Chitosan, Chất chiết xuất (Collagen, 
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phế phẩm  peptide), thực phẩm (đầu tôm, 

bột tôm), thức ăn chăn nuôi, 

phân bón, năng lượng tái tạo... 

Gelatin, enzyme), phân bón, 

dầu cá, thức ăn chăn nuôi, 

năng lượng tái tạo... 

  Nguồn:  Tác giả tổng hợp.  

Với hai sản phẩm xuất khẩu chính của thủy 

sản Việt Nam là tôm và cá tra, chúng ta có thể 

thấy được lượng phụ phẩm rất lớn lần lượt là 

315.000 tấn từ tôm và 106.400 tấn từ cá tra. 

Thực tiễn, phụ phẩm từ chế biến tôm và cá tra 

ở Việt Nam đang được tuần hoàn, tái sử dụng 

bằng mô hình KTTH. Ngoài sản lượng cá tra 

phi lê và tôm thành phẩm xuất khẩu thì các 

doanh nghiệp áp dụng mô hình KTTH thu 

thêm được 7 sản phẩm khác từ phụ phẩm thủy 

sản. KTTH đã tuần hoàn chất thải, tăng lợi 

nhuận cho doanh nghiệp và giảm tác động tới 

môi trường.  

Một số doanh nghiệp ở Việt Nam đã ứng 

dụng mô hình KTTH trong sản xuất và chế 

biến thủy sản thành công. Dẫn đầu trong số đó 

phải kể đến những doanh nghiệp sau: 

Công ty chế biến thủy sản Carafoods với 

sản phẩm chính là chả cá hồng. Khi áp dụng 

mô hình KTTH với khẩu hiệu “Chất thải là 

tiền” (Waste is money) thì doanh nghiệp đã 

thiết kế lại chu trình sản xuất và thu được bảy 

loại sản phẩm khác nhau từ phụ phẩm cá, bao 

gồm: Phân hữu cơ, mỹ phẩm, canxi, canh cá 

dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, năng 

lượng, dầu tái sử dụng. Nguyên liệu đầu vào 

để sản xuất bảy sản phẩm này là phụ phẩm cá 

gồm: da, mỡ, nội tạng, xương... Đặc biệt là 

nước thải từ quá trình sản xuất cá được tái sử 

dụng hoàn toàn phục vụ cho công tác tưới tiêu.  

Công ty cổ phẩn Việt Nam Food (VNF) và 

các đối tác đã áp dụng KTTH để thu hồi đạm 

(protein) trong xác, vỏ tôm bằng sử dụng 

enzyme; tái sử dụng nước thải trong sản xuất 

chitin chất lượng cao bằng phương pháp hóa 

sinh; chiết xuất chitosan nền từ chitin và 

chitosan phân tử lượng thấp từ xác tôm mịn 

trong quá trình sản xuất hoặc dịch đạm thủy 

phân. Đặc biệt, VNF còn ứng dụng KTTH để 

sản xuất nguyên liệu bùn thải làm phân bón vi 

sinh từ bùn thải. 

Từ năm 2008, Công ty Vĩnh Hoàn đã xây 

dựng thành công chương trình “Trang trại 

xanh”. Vĩnh Hoàn đã có quy trình nuôi trồng – 

sản xuất cá tra khép kín, doanh nghiệp có thể 

kiểm soát từ giống – nuôi trồng – thu hoạch – 

chế biến – sản xuất – tiếp thị - bán hàng. Vĩnh 

Hoàn đã tuần hoàn tất cả các bộ phận của con 

cá tra như: mỡ sản xuất dầu cá, da làm da cá 

chiên giòn – collagen – gelatin, bong bóng và 

bao tử cá thì đông lạnh (VASEP,2022). 

Với những khu vực đất chua phèn, canh tác 

không hiệu quả thì các hộ nông dân đã áp dụng 

KTTH bằng giải pháp nuôi trồng lúa xen canh 

nuôi tôm. Tỉnh Bạc Liêu đã có trên 30.000ha 

tôm nuôi sinh thái theo mô hình lúa - tôm, tôm 

- rừng tại các huyện Hồng Dân, Phước Long 

và Đông Hải. Các mô hình này cho thu nhập 

80 - 100 triệu đồng/ha mỗi năm, phá thế độc 

canh con tôm. Đó cũng là giải pháp biến khó 

khăn thành lợi thế của khu vực Tứ Kỳ, Hải 

Dương.  

Như vậy, thủy sản Việt Nam đang tập 

trung áp dụng mô hình KTTH trong quá trình 

chế biến, tức là tuần hoàn phụ phẩm thủy sản. 

Còn KTTH trong nuôi trồng thủy sản ở Việt 

Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Thực tế nuôi 

trồng thủy sản Việt Nam vẫn phát triển theo 

mô hình truyền thống, xen canh, chưa áp dụng 

công nghệ - kỹ thuật tiên tiến. Với phương 

pháp dùng chỉ số tuần hoàn để đo mức độ tuần 

hoàn của các mô hình thì hầu như chưa được 

áp dụng ở Việt Nam. 
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HÌNH 8. MÔ HÌNH KTTH TRONG CHẾ BIẾN CÁ TRA VÀ TÔM Ở VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn:  Tác giả tổng hợp. 

  

Quá trình chế 

biến cá tra  

Đông lạnh (cho xuất khẩu/ 

tiêu thụ trong nước) 
Cá phi lê (30-

40%) 

Da, mỡ, đầu, dạ 

dày, bong bóng, 

xương (60-70%) 

 

Nước (3,6%) 

 

Nước thải  

 

- Chất thải rắn 

- Tiêu thụ tại địa phương 

- Chiết xuất cho chế biến thực 

phẩm (thành phần nấu ăn, 

protein, collage, omega3, dầu 

cá…) 

- Thức ăn cho động vật 

- Phân bón 

 

Thị 

trường 

Thị 

trường 

Quá trình chế 

biến Tôm  

Đông lạnh, đóng gói và trữ 

đông (cho xuất khẩu/ tiêu 

thụ trong nước) 

 

Tôm thành phẩm 

(59,5%) 

 

Đầu, vỏ (33,9%) 

 

Nước (6,6%) 

 

Nước thải  

 

- Chất thải của Tôm 

- Chiết xuất cho chế biến 

thực phẩm (Peptide, chitin, 

dầu tôm…) 

- Thức ăn cho động vật 

- Phân bón 

 

Thị 

trường 

Thị 

trường 
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3. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam khi áp dụng mô hình kinh tế tuần 

hoàn trong lĩnh vực thủy sản 

Áp dụng KTTH trong lĩnh vực thủy sản là 

điều kiện cần để hạn chế tác động tới môi 

trường, tái sử dụng tài nguyên, hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, với bối 

cảnh thực tại của ngành thủy sản thì cần có sự 

đầu tư, nghiên cứu và chọn lọc mô hình, giải 

pháp phù hợp.   

Thứ nhất, KTTH được nhiều quốc gia lựa 

chọn, như vậy doanh nghiệp thủy sản Việt 

Nam cần tận dụng cơ hội trao đổi, học hỏi về 

kinh nghiệm, thiết kế, chuyển giao công nghệ. 

Với thực trạng nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ 

trọng lớn thì Việt Nam nên áp dụng mô hình 

RAS để tuần hoàn tối đa bùn thải, nước thải. 

Đây là hai nguồn tài nguyên đang suy thoái và 

ô nhiễm ở mức báo động tại các khu vực nuôi 

trồng thủy sản. 

Với loại thủy sản nhuyễn thể, Việt Nam 

cũng sản xuất và xuất khẩu với khối lượng lớn. 

Tuy nhiên, mô hình KTTH còn được áp dụng 

hạn chế với loại sản phẩm này. 

Thứ hai, áp dụng mô hình KTTH, doanh 

nghiệp sẽ thu được nhiều lợi ích bao gồm: 

tránh được các điều chỉnh luật pháp khác về 

khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, gia 

tăng lợi nhuận, lao động việc làm… Vì vậy 

các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản ở 

Việt Nam cần lựa chọn và áp dụng mô hình 

KTTH phù hợp. 

Thứ ba, về nhận thức: hiện nay nhận thức 

về KTTH nói chung và mô hình KTTH vẫn là 

vấn đề mới. Vì vậy, cần tuyên truyền, đào tạo 

nâng cao nhận thức của người dân, doanh 

nghiệp để áp dụng mô hình KTTH thành công. 

Thứ tư, về nguồn vốn đầu tư, nhân lực và 

công nghệ: chuyển sang mô hình KTTH đòi 

hỏi phải thiết kế lại, đầu tư để đổi mới công 

nghệ, nâng cao chất lượng và kéo dài vòng đời 

sản phẩm, thu hồi chất thải…, vì vậy ngư dân 

cần thu hút nguồn vốn đầu tư để chuyển đổi 

mô hình này. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có 

chính sách để hỗ trợ ngư dân, các doanh 

nghiệp nuôi trồng thủy sản tiếp cận nguồn vốn 

để ứng dụng mô hình KTTH. 

Nguồn nhân lực: chuyển đổi sang mô hình 

KTTH đòi hỏi bổ sung kiến thức và con người, 

do vậy bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là 

phải đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có, bổ 

sung nguồn nhân lực mới phù hợp với tốc độ 

phát triển của ngành thủy sản. 

Về công nghệ: chuyển đổi sang mô hình 

KTTH đòi hỏi phải có những sự đổi mới về 

quy trình công nghệ, nhất là trong sản xuất và 

thu hồi chất thải. Vì vậy, lĩnh vực thủy sản cần 

lựa chọn công nghệ phù hợp.  

Thứ năm, sản phẩm đầu ra của mô hình 

KTTH cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định, 

do vậy đòi hỏi VN cần phải có những chính 

sách giúp doanh nghiệp thủy sản tiếp cận, 

truyền thông và tìm kiếm thị trường.  

Kết luận và kiến nghị  

Chuyển đổi mô hình KTTH trong lĩnh vực 

thủy sản là chiến lược hướng tới mục tiêu phát 

triển xanh và bền vững mà Đảng, Chính phủ 

Việt Nam đã đề ra. Để thực hiện được mục 

tiêu này, Việt Nam cần phải thống nhất và tuân 

thủ các văn bản pháp luật liên quan. Thật vậy, 

KTTH đã được cụ thể hóa trong Luật Bảo vệ 

môi trường, Đề án KTTH, ngành thủy sản đã 

có chiến lược phát triển ngành với định hướng 

mô hình KTTH. Tuy nhiên, các ngành và lĩnh 

vực khác chưa thực sự chú trọng mô hình 

KTTH, vì vậy cần có sự đồng bộ trong chính 

sách pháp luật. Đặc biệt, cần chú trọng vào sự 

lựa chọn mô hình, tiếp cận thị trường và các 

chính sách về sản phẩm của ngành thủy sản.  

Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy 

sản, cần có những tính toán và mở rộng kết nối 

để thực hiện mô hình KTTH hiệu quả. Trong 

bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định tự 

do thương mại thế hệ mới thì yếu tố về trách 

nhiệm xã hội về môi trường đối với doanh 

nghiệp rất quan trọng. Chính vì vậy, các doanh 
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nghiệp cần sự kết nối để học hỏi, để đáp ứng 

yêu cầu trong chuỗi cung ứng.  

KTTH là một khái niệm mới, Việt Nam 

cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho 

doanh nghiệp, tổ chức và đặc biệt là ngư dân 

về những lợi ích, ưu việt của mô hình này.
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